
NHÂN VẬT LỊCH SỬ 

 

( Thuộc phạm vi được chọn để dự thi Hội thi 

 "Tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai năm 2014) 

 

Theo Thể lệ Hội thi "Tìm hiểu giá trị văn hoá lịch sử Đồng Nai năm 2014’, 

người dự thi có thể chọn nhân vật: “Là con người có nguồn gốc ở Đồng Nai hoặc 

sống, chiến đấu ở Đồng Nai qua các thời kỳ; có những đóng góp tích cực, thành 

tích tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước mà sử sách phản ánh, 

hoặc được Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quí” bao gồm: 

1/. Nhân vật văn hoá lịch sử có nguồn gốc ở Đồng Nai hoặc sống, chiến 

đấu ở Đồng Nai qua các thời kỳ có tên trong các bộ sử sách: 

- Đồng Nai 30 năm chiến tranh giải phóng (NXB Đồng Nai, 1986) 

 - Biên Hoà - Đồng Nai 300 năm (NXB Đồng Nai 1998) 

- Địa Chí Đồng Nai (NXB Đồng Nai, 2001). 

- Lịch sử Đảng bộ Đồng Nai, 3 tập (NXB Đồng Nai, tập I: 1997, tập II: 

2000, tập III: 2008). 

- Lịch sử Chiến khu Đ (NXB Đồng Nai, 1997). 

- Hỏi - Đáp Biên Hoà - Đồng Nai ( NXB Đồng Nai, 2010). 

- Những anh hùng trên đất Đồng Nai (NXB Quân đội nhân dân, 2001) 

- Những cá nhân, đơn vị Anh hùng LLVT Đồng Nai (NXB Quân đội nhân 

dân, 2009)  

- Những Bà mẹ VNAH tỉnh Đồng Nai (NXB Đồng Nai, 1997)  

- Trung ương Cục miền Nam – Chiến khu Đ (1960 – 1962) (NXB Đồng Nai, 

2004). 

 - Các cuốn sách lịch sử Đảng bộ địa phương (các huyện, thị xã Long Khánh, 

thành phố Biên Hoà; xã, phường, thị trấn) đã xuất bản. 

- Các cuốn sách khác về lịch sử, văn hóa Biên Hòa – Đồng Nai đã xuất bản. 

2/. Được đặt tên đường ở địa bàn tỉnh Đồng Nai 

(Theo danh sách tên đường ở tỉnh, các huyện, thị xã Long Khánh và Thành 

phố Biên Hòa) 

3/. Có tên trong danh sách được công nhận thương binh, liệt sĩ, anh 

hùng lực lượng vũ trang nhân dân.  

(Khi chọn nhân vật tìm hiểu dự thi, tác giả nêu rõ nhân vật được chọn từ 

nguồn tư liệu nào)  

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC  
(Tham khảo) 

 

Phần I: Những danh nhân, nhân vật tiêu biểu (17) 

(Nguồn: Tổng hợp từ các cuốn sách đã xuất bản): 

1. Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) 

2. Trần Thượng Xuyên (1655-1725) 

3. Trịnh Hoài Đức (1765-1825) 

4. Bùi Hữu Nghĩa (1807-1872) 

5 Nguyễn Tri Phương (1800-1873) 

6. Nguyễn Duy (1810-1861) 

7. Nguyễn Đức Ứng (?-1861) 

8. Trương Công Định (1820-1864) 

9. Đoàn Văn Cự (1835-1905) 

10. Nguyễn Văn Nghĩa (1909-1946) 

12. Nguyễn Văn Quỳ ( ?-1968) 

13. Huỳnh Văn Nghệ (1914-1977) 

14. Bình Nguyên Lộc (1914-1988) 

16. Lý Văn Sâm (1921- 2000) 

17. Hoàng Văn Bổn (1930 – 2006). 

Phần II: Những Anh hùng lực lượng vũ trang (26) 

(Nguồn: Danh sách do Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Nai quản lý) 

Số 

TT 
Họ và tên 

Đã 

mất 

Còn 

sống 
Chỗ ở hiện nay 

Ngày tặng 

1.  LS. Điểu Cải x  Túc Trưng - Định Quán - Đồng Nai 06/11/1978 

2.  LS. Lê A x  Bình Lộc - Long Khánh - Đồng Nai 06/11/1978 

3.  LS. Hồ Thị Hương x  TT Xuân Lộc - Long Khánh - Đồng 

Nai 

06/11/1978 

4.  LS. Bùi Văn Bình x  Trảng Dài - Biên Hòa - Đồng Nai 29/08/1985 

5.  LS. Đỗ Văn Thi x  Công an Đồng Nai 22/07/1998 



6.  LS. Bùi Văn Hòa x  Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai 10/02/1970 

7.  LS. Trần Văn Nuôi x  Tiểu đoàn 525 công binh 06/11/1978 

8.  LS. Nguyễn Văn Huề x  Tân An - Vĩnh Cửu - Đồng nai 28/04/2000 

9.  Dương Văn Thì x  Phú Hữu - Nhơn Trạch - Đồng Nai 06/11/1978 

10. Nguyễn Thanh Tùng  x Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đồng Nai 06/11/1978 

11. Nguyễn Quyết Chiến  x TT Long Thành - Đồng Nai 20/12/1969 

12. Nguyễn Văn Quang x  Trảng Dài - Biên Hòa - Đồng Nai 17/09/1967 

13. Lê Duy Chín   x TT Vĩnh An - Vĩnh Cửu - Đồng Nai 06/11/1978 

14. Nguyễn Văn Huệ x  An Bình - Biên Hòa - Đồng Nai 06/11/1978 

15. Trịnh Xuân Thiều  x Long Giao - Long Khánh - Đồng 

Nai 

06/11/1978 

16. Lương Văn Xuân  x Bàu Cạn - Long Thành - Đồng Nai 28/08/1981 

17. Nguyễn Trọng Tâm x  Tân Tiến - Biên Hòa - Đồng Nai 30/08/1985 

18. Trần Văn Kìa (Hai Cà) x  Trung Dũng - Biên Hòa - Đồng Nai 23/10/1996 

19. Huỳnh Tấn Minh  x Trưởng CA thành phố Biên Hòa 19/01/1996 

20. Phạm Văn Cán  x Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai  

21. Nguyễn Văn Trung  x Thị xã Biên Hòa 15/01/1976 

22. Nguyễn Văn Bình x  Bình Lợi - Vĩnh Cửu - Đồng nai 29/08/1985 

23. Trương Văn Hải x  Tân Vạn - Biên Hòa - Đồng Nai 06/11/1978 

24. Trần Văn Chín  x Trung đoàn 4 Đồng Nai 19/05/1972 

25. Tống Viết Dương x  Đoàn 367 đặc công 06/11/1978 

26. Trần Đối x  Tiểu đoàn 24 Sư đoàn 5 06/11/1978 

 

Phần III: Những Bà mẹ Việt Nam anh hùng (373) 

(Nguồn: Danh sách do Sở LĐTBXH đang quản lý) 

STT Họ và tên BMVNAH 
Năm 

sinh 

Đã 

qua 

đời 

Hiện  

nay 

còn 

sống 

Địa chỉ liên hệ 

    I 
Thành phố Biên Hòa 

(48) 

1.  Hoàng Thị Tri 1914  x  Phường An Bình, thành phố Biên Hòa 

2.  Lê Thị Vân 1902 x   
Phường An Bình, thành phố Biên Hòa 



3.  Lê Thị Lầu 1924  x   Phường An Bình, thành phố Biên Hòa 

4.  Hoàng Thị Mến 1925 x   Phường An Bình, thành phố Biên Hòa 

5.  Trần Thị Hoa 1912 x   Phường An Bình, thành phố Biên Hòa 

6.  Nguyễn Thị Cảnh 1895 x   
Phường An Bình, thành phố Biên Hòa 

7.  Tống Thị Muộn 1916 x   Phường An Bình, thành phố Biên Hòa 

8.  Phạm Thị Bia    x   Phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa 

9.  Đỗ Thị Thì 1904 x   
Phường Bửu Hòa, thành phố Biên 

Hòa 

10.  Lê Thị Khánh 1903 x   
Phường Bửu Hòa, thành phố Biên 

Hòa 

11.  
Nguyễn Tráng 

Nguyễn Thị Hiển 
   x   

Phường Bửu Hòa, thành phố Biên 

Hòa 

12.  Nguyễn Thị Cho 1935 x   
Phường Bửu Hòa, thành phố Biên 

Hòa 

13.  Nguyễn Thị Côi 1903 x   
Phường Bửu Long, Phường Bửu Hòa, 

thành phố Biên Hòa 

14.  Nguyễn Thị Hường 1922  x   
Phường Bửu Long, Phường Bửu Hòa, 

thành phố Biên Hòa 

15.  Trần Thị Cám 1884 x   
Phường Bửu Long, Phường Bửu Hòa, 

thành phố Biên Hòa 

16.  Võ Thị Tám 1878 x   
Phường Bửu Long, Phường Bửu Hòa, 

thành phố Biên Hòa 

17.  Nguyễn Thị Tám 1911 x   Xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa 

18.  Hồ Thị Tỏ 1900 x   
Xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa 

19.  Trần Thị Tình 1917  x  Xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa 

20.  Nguyễn Thị Mót 1896 x   
Xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa 

21.  Vũ Thị Tin 1896 x   
Phường Hố Nai 1, thành phố Biên 

Hòa 

22.  Phan Thị Trẻ 1920 x   
Phường Quang Vinh, thành phố Biên 

Hòa 

23.  Nguyễn Thị Bèo 1912 x   
Phường Quang Vinh, thành phố Biên 

Hòa 

24.  Bùi Thị Dìa 1910 x   
Phường Quang Vinh, thành phố Biên 

Hòa 

25.  Nguyễn Thị Sảnh 1898 x   
Phường Quyết Thắng, thành phố Biên 

Hòa 

26.  Vỏ Thị Sáu 1912  x   
Phường Quyết Thắng, thành phố Biên 

Hòa 

27.  Trần Thị Hai 1922   x Phường Tân hiệp, thành phố Biên Hòa 



28.  Nguyễn Thị Ngôn 1922  x  Phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa 

29.  Lê Thị Năm 1917  x   Phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa 

30.  Nguyễn Thị Mười 1890 x   Phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa 

31.  Mai Thị Lân 1903 x   
Phường Tân phong, thành phố Biên 

Hòa 

32.  Ngô Thị Ký 1903 x   
Phường Tân Tiến, thành phố Biên 

Hòa 

33.  Huỳnh Thị Khương 1910  x   
Phường Tân Tiến, thành phố Biên 

Hòa 

34.  Trần Thị Liêng 1902 x   
Phường Tân Tiến, thành phố Biên 

Hòa 

35.  Lê Thị Mùi 1906  x   
Phường Tân Tiến, thành phố Biên 

Hòa 

36.  Nguyễn Thị Đẹt 1901 x   Phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa 

37.  Lương Thị Cát 1886 x   
Phường Tam Hiệp, thành phố Biên 

Hòa 

38.  Lê Thị Sáu 
1919  x   

Phường Tam hiệp, thành phố Biên 

Hòa 

39.  Trần Thị Vườn 1922 x    
Phường Thanh Bình, thành phố Biên 

Hòa 

40.  Phan Thị Mão 1916 x   
Phường Thanh Bình, thành phố Biên 

Hòa 

41.  Nguyễn Thị Hiên 1907 x    
Phường Thống Nhất, thành phố Biên 

Hòa 

42.  Lê Thị Thà 1906 x   
Phường Thống Nhất, thành phố Biên 

Hòa 

43.  Nguyễn Thị Đởm 1906  x   Trại có công 

44.  Nguyễn Thị Cúc 1922 x    Trại có công 

45.  Nguyễn Thị Eựn 1928 x   
Phường Trung Dũng, thành phố Biên 

Hòa 

46.  Võ Thị Liễu 1914 x   
Phường Trung Dũng, thành phố Biên 

Hòa 

47.  Lương Thị Thình 1896  x   
Phường Trung Dũng, thành phố Biên 

Hòa 

48.  Hoàng Thị Chun 1910 x    
Phường Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa 

II Huyện Cẩm Mỹ (13) 

49.  Nguyễn Thị Hiệu 1918 x   Xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ 

50.  Phạm Thị Lã ? x   Xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ 



51.  Lê Thị Lan 1892 x   Xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ 

52.  Lê Thị Mới 1926  x   Xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ 

53.  Trần Thị Thơm    x   Xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ 

54.  Nguyễn Thị Vờ 1913  x   Xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ 

55.  Nguyễn Thị Nuôi 1915  x  
Xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ 

56.  Hoàng Thị Loan 1915  x   
Xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ 

57.  Đào Thị Bái 1911 x   Xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ 

58.  
 

Nguyễn Thị Bái 
1881 x   Xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ 

59.  Hồ Thị Xể 1914 x   Xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ 

60.  Nguyễn Thị Lợi 1912 x   Xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ 

61.  Nguyễn Thị Diệu 1929 x   Xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ 

III 
Thị xã Long Khánh 

(40) 

62.  Nguyễn Thị Dỏ ? x   Xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh 

63.  Nguyễn Thị Năm 1928 x   Xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh 

64.  Trần Thị Sang  1916   x Xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh 

65.  Nguyễn Thị Lân  1919  x   
Xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh 

66.  Nguyễn Thị Khá  1915 x   
Xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh 

67.  Trần Thị Ngọc  1932  x  
Xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh 

68.  Lê Thị Minh  1911  x   
Xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh 

69.  Lê Thị Sống   1915 x   
Xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh 

70.  Lê Thị Sớt  1911 x   
Xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh 

71.  Phạm Thị Liên 1930 
x   Xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh 

72.  Nguyễn Thị Sáu  1913  x  
Xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh 



73.  Nguyễn Thị Đồ  1910 x   
Xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh 

74.  Trần Thị Còn  1912 x   
Xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh 

75.  Bình Thị Sen  1901  x   
Xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh 

76.  Huỳnh Thị  Khuyên  1917  x  
Xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh 

77.  Nguyễn Thị Son  1916  x   
Xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh 

78.  
 

Hoàng Thị Sồi   1909 x   
Xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh 

79.  
Lưu Thị Tuất 

  
1920 x   Xã Suối Tre, thị xã Long Khánh 

80.  Lê Thị Xuyên 1902 x   
Xã Suối Tre, thị xã Long Khánh 

81.  Nguyễn Thị Con  1921   x 
Xã Suối Tre, thị xã Long Khánh 

82.  Lê Thị Sen  1906 x   
Xã Suối Tre, thị xã Long Khánh 

83.  Thới Thị Sang  1920   x 
Xã Suối Tre, thị xã Long Khánh 

84.  Trương Kim  1895 x   Thị xã Long Khánh 

85.  Lê Thị Hai  1908 x   Thị xã Long Khánh 

86.  Trần Thị Ổn  1918   x Xã Phú Bình, thị xã Long Khánh 

87.  Nguyễn Thị Thân  1915  x   
Thị xã Long Khánh 

88.  Phạm Thị Trâm  1889 x   
Thị xã Long Khánh 

89.  Trần Thị Đỉnh  1920 x   
Thị xã Long Khánh 

90.  
Lương Văn Tư 

Lê Thị Ngọc 
   x   

Thị xã Long Khánh 

91.  
Đỗ Văn Chương 

Mai Thị Hạnh 
   x   

Thị xã Long Khánh 

92.  
Nguyễn Thị Hường 

                       
1914  x  

Thị xã Long Khánh 

93.  
Nguyễn Thị Dĩ 

  
  x    

Thị xã Long Khánh 



94.  
Nguyễn Thị Điệt 

  
  x    

Thị xã Long Khánh 

95.  
Phạm Thị Chừng 

  
   x   Xã Xuân Hoà, thị xã Long Khánh  

96.  
Nguyễn Thị Trương 

(Ngọc) 

  

1904 x   Xã Xuân Hoà, thị xã Long Khánh 

97.  Nguyễn Thị Hơn     x   Xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh 

98.  Võ Thị Tràng  1909  x   
Xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh 

99.  Nguyễn Thị Chào  1928 x   
Xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh 

100.  Lê Thị Lời  1917 x   Xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh 

101.  Lê Thị Ngượi  1902 x   Xã Xuân Thạnh, thị xã Long Khánh 

IV 
Huyện Long Thành 

(79) 

102.  Quảng Thị Đồng  1913 x     Xã Phước Thái, huyện Long Thành 

103.  Lê Thị Đua  1910 x   Xã An Hoà, huyện Long Thành 

104.  
Nguyễn Văn Tư 

Nguyễn Thị Láng 
   x   

Xã An Hoà, huyện Long Thành 

105.  Nguyễn Thị Sáu  1899 x   
Xã An Hoà, huyện Long Thành 

106.  
Huỳnh Thị Đợt 1912 

x 

  Xã An Phước, huyện Long Thành 

107.  
Nguyễn Thị Tám 

  
1911 x   

Xã An Phước, huyện Long Thành 

108.  
NguyễnThị Mười 

  
1916 x   

Xã An Phước, huyện Long Thành 

109.  Phan Thị Thân  1912 x   
Xã An Phước, huyện Long Thành 

110.  Trần Thị Ngài  1909 x   
Xã An Phước, huyện Long Thành 

111.  Nguyễn Thị Lắm  1922 x   Xã Bình Sơn, huyện Long Thành 

112.  Nguyễn Thị Điệp  ? x   
Xã Bình Sơn, huyện Long Thành 

113.  Trần Thị Nga  1915  x   
Xã Bình Sơn, huyện Long Thành 



114.  Cao Thị Soi  1919  x   
Xã Bình Sơn, huyện Long Thành 

115.  Trần Thị Huệ  1917 x   
Xã Bình Sơn, huyện Long Thành 

116.  Bùi Thị Điểm  1919   x Xã Lộc An, huyện Long Thành 

117.  Võ Thị Thàng  1920   x 
Xã Lộc An, huyện Long Thành 

118.  Lê Thị Tấn  1915 x   
Xã Lộc An, huyện Long Thành 

119.  Nguyễn Thị Đừng  1912 x   
Xã Lộc An, huyện Long Thành 

120.  Mai Thị Nữa  1913 x   
Xã Lộc An, huyện Long Thành 

121.  Võ Thị Ba  1916 x   Xã Long An, huyện Long Thành 

122.  Trương Thị Mén  1918 x   Xã Long Hưng, huyện Long Thành 

123.  Nguyễn Thị Biếc  1911 x   
Xã Long Hưng, huyện Long Thành 

124.  Nguyễn Thị Năm  1906 x   
Xã Long Hưng, huyện Long Thành 

125.  Nguyễn Thị Cúc  1913  x   Xã Long Đức, huyện Long Thành 

126.  Nguyễn Thị Giờ  1922  x   
Xã Long Đức, huyện Long Thành 

127.  Phạm Thị Đài  1910 x   
Xã Long Đức, huyện Long Thành 

128.  Bồ Thị Kệ  1904 x   
Xã Long Đức, huyện Long Thành 

129.  Lý Thị Sáng  1904 x   
Xã Long Đức, huyện Long Thành 

130.  Phạm Thị Dinh  1900  x   
Xã Long Đức, huyện Long Thành 

131.  Lê Thị Ngưu  1889 x   Xã Long Phước, huyện Long Thành 

132.  Nguyễn Thị Đây  1913   x 
Xã Long Phước, huyện Long Thành 

133.  Trần Thị Rừng  1912 x   
Xã Long Phước, huyện Long Thành 

134.  La Thị Công  1907 x   
Xã Long Phước, huyện Long Thành 

135.  Nguyễn Thị Ba    x    
Xã Long Phước, huyện Long Thành 

136.  Nguyễn Thị Cúc     x   Xã Long Phước, huyện Long Thành 



137.  Phạm Thị Hoa  1919  x   Thị trấn Long Thành 

138.  Phạm Thị Trung  1902 x   
Thị trấn Long Thành 

139.  Nguyễn Thị Nhỏ  1920  x  
Thị trấn Long Thành 

140.  
Nguyễn Thị Thanh 

Vân  
1929   x 

Thị trấn Long Thành 

141.  Hồ Thị Sành  1925 x   
Thị trấn Long Thành 

142.  Lê Thị Chính  1885 x   
Thị trấn Long Thành 

143.  
Bùi Thị Xẻo  

  
1908 x   Xã Phước Bình, huyện Long Thành 

144.  
Nguyễn Thị Biên 

  
1905 x   Xã Phước Tân, huyện Long Thành 

145.  Nguyễn Thị Gấm  1922   x 
Xã Phước Tân, huyện Long Thành 

146.  Trần Thị Nghếnh     x   
Xã Phước Tân, huyện Long Thành 

147.  Lê Thị Mẹo  ? x   Xã Phước Thái, huyện Long Thành 

148.  Phạm Thị Nhớ  1914 x    
Xã Phước Thái, huyện Long Thành 

149.  Đoàn Thị Nga  1922  x  
Xã Phước Thái, huyện Long Thành 

150.  Nguyễn Thi Mai  1930  x   Xã Tân Hiệp, huyện Long Thành 

151.  Phạm Thị Trước  1920  x  Xã Tam An, huyện Long Thành 

152.  
NguyễnThị Dơi 

  
1920 x   

Xã Tam An, huyện Long Thành 

153.  Nguyễn Thị Huệ  1915 x   
Xã Tam An, huyện Long Thành 

154.  Mai  Thị Ngận  1923  x   
Xã Tam An, huyện Long Thành 

155.  
Trần Thị Thao 

  
? x   

Xã Tam An, huyện Long Thành 

156.  
Nguyễn Thị Bùi 

  
1883 x   

Xã Tam An, huyện Long Thành 

157.  Huỳnh Thị Biết  1919  x  
Xã Tam An, huyện Long Thành 

158.  Lương Thị Dể  1915  x   
Xã Tam An, huyện Long Thành 



159.  Lê Thị Trơn  1921   x 
Xã Tam An, huyện Long Thành 

160.  Nguyễn Thị Lụa  1911  x   
Xã Tam An, huyện Long Thành 

161.  Huỳnh Thị Ngôn  1916  x   
Xã Tam An, huyện Long Thành 

162.  Bùi Thị Hương  1904 x   
Xã Tam An, huyện Long Thành 

163.  Nguyễn Thị Cậy  1919  x   
Xã Tam An, huyện Long Thành 

164.  Trần Thị Duy  1916  x   
Xã Tam An, huyện Long Thành 

165.  Lương Thị Bạch  1900 x   
Xã Tam An, huyện Long Thành 

166.  
Nguyễn Văn Giác 

Lê Thị Giá 
   x   

Xã Tam An, huyện Long Thành 

167.  Nguyễn Thị Đua  1897 x   
Xã Tam An, huyện Long Thành 

168.  Phạm Thị Thế  1926 x   
Xã Tam An, huyện Long Thành 

169.  Đoàn Thị Đặng  1923 x   Xã Tam An, huyện Long Thành 

170.  Lại Thị Siêu  1918  x  
Xã Tam An, huyện Long Thành 

171.  Nguyễn Thị Hời  1925  x   
Xã Tam An, huyện Long Thành 

172.  Đặng Thị Chỉ  1908  x   Xã Tam Phước, huyện Long Thành 

173.  Cao Thị Diệu  1900 x   
Xã Tam Phước, huyện Long Thành 

174.  Nguyễn Thị Dậu  1898 x   Xã Tam Phước, huyện Long Thành 

175.  Lê thị Cầm  1904 x   Thị trấn Long Thành 

176.  Trần Thị Liên  1922 x   Trại Dưỡng Lão 

177.  Đình Thị Xúy  1911 x   Trại Dưỡng Lão 

178.  Trần Thị Ngộ  1911 x   Trại Dưỡng Lão 

179.  Huỳnh Thị Thế  1929 x   TT Long thành 

180.  Lê Thị Để  1894 x   Xã Tam An, huyện Long Thành 

V 
Huyện Định Quán 

(21) 

181.  Hồ Thị Bảy 1916  x  Xã Phú Lợi, huyện Định Quán 

182.  Nguyễn Thị Nho  1916 x   Xã Phú Ngọc, huyện Định Quán 



183.  Trương Thị Cúc  1921   x Xã Phú Ngọc, huyện Định Quán 

184.  Trần Thị Một  1922 x   Xã Phú Túc, huyện Định Quán 

185.  Nguyễn Thị Chổ  1895 x   
Xã Phú Túc, huyện Định Quán 

186.  Nguyễn Thị Thành  1928   x Xã Phú Túc, huyện Định Quán 

187.  Lại Thị Núi 1905 x   
Xã Phú Túc, huyện Định Quán 

188.  Huỳnh Thị Xén  1919 x   Xã Phú Túc, huyện Định Quán 

189.  Trần thị Kiểu    x  Xã Phú Túc, huyện Định Quán 

190.  Nguyễn Thị Xưa  1904 x   Xã Phú Túc, huyện Định Quán 

191.  Ngô Thị Châu   x    Xã Thanh Sơn, huyện Định Quán 

192.  Võ Thị Bẹp  1922  x   Thị trấn Định Quán 

193.  Nguyễn Thị Đào  1910  x   Thị trấn Định Quán 

194.  Lê Thị Giang  1916  x   Thị trấn Định Quán 

195.  Phạm Thị Phận  1895 x   Thị trấn Định Quán 

196.  Nguyễn Thị Cuộng  1925   x Thị trấn Định Quán 

197.  Nguyễn Thị Chơi  1923   x Thị trấn Định Quán 

198.  
Trương Thị Thia 

  
1913 x   Thị trấn Định Quán 

199.  Nguyễn thị Trể     x   Thị trấn Định Quán 

200.  Nguyển Thị Mằng 1922   x Xã Túc  Trưng, huyện Định Quán 

201.  Điễu Thị Thẹo  1925  x   Xã Túc  Trưng, huyện Định Quán 

VI 
Huyện Nhơn Trạch 

(90) 

202.  Nguyễn Thị Cửu  1913 x   Xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch 

203.  Nguyễn Thị Hưng  ?  x   
Xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch 

204.  Nguyễn Thị Nớt  1910 x   
Xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch 

205.  Nguyễn Thị Dính  1918 x   
Xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch 



206.  Dương Thị Phụ  1905  x   
Xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch 

207.  Lê Thị Y  1928  x   
Xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch 

208.  Nguyễn Thị Bảy  1902 x   Xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch 

209.  Lê Thị Chuột  1916  x  
Xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch 

210.  Nguyễn Thị Ba  1910 x   
Xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch 

211.  Hồ Thị Quí  1921 x   
Xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch 

212.  Trần Thị Của  1917 x   
Xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch 

213.  Lê Thị Kính  1907 x   Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch 

214.  Võ Thị Liền  1905 x   
Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch 

215.  Nguyễn Thị Bi  1928 x   Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch 

216.  Nguyễn Thị Viết  1895 x   
Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch 

217.  
Nguyễn Thị Đẩu 

  
1921  x  

Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch 

218.  
Lê Thị Nhàn 

  
1916  x  

Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch 

219.  
Nguyễn Thị Hạng 

  
1922  x  

Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch 

220.  Dương Thị Tốt  ? x   
Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch 

221.  Châu Thị Sang  1920 x   Xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch 

222.  Nguyễn Thị Bộn  1920  x   
Xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch 

223.  Nguyễn Thị Huệ  1916 x   
Xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch 

224.  Nguyễn Thị Ớn  1911 x   
Xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch 

225.  Dương Thị Chính  1923 x   
Xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch 

226.  Nguyễn  Thị Đống  1913 x   
Xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch 

227.  
Mai Văn Tri 

Phạm Thị Diệu  
   x   

Xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch 

228.  Trương Thị Hai 1927 x   
Xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch 



229.  Nguyễn Thị Chơn  1912 x   Xã Phước An, huyện Nhơn Trạch 

230.  Nguyễn Thị Hoa  1924 x   
Xã Phước An, huyện Nhơn Trạch 

231.  Hồ Thị Canh  1904 x   
Xã Phước An, huyện Nhơn Trạch 

232.  
Huỳnh Thị Xóm 

  
1925 x   

Xã Phước An, huyện Nhơn Trạch 

233.  
Phan Thị Phàn 

  
1905 x   

Xã Phước An, huyện Nhơn Trạch 

234.  
Nguyễn Thị Bạn 

  
1913 x   

Xã Phước An, huyện Nhơn Trạch 

235.  Phạm Thị Biền  1896 x   
Xã Phước An, huyện Nhơn Trạch 

236.  Trần Thị Của  1919 x   Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch 

237.  
Lê Thị Mười 

  
1916 x   

Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch 

238.  Nguyễn Thị Chanh  1925 x   
Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch 

239.  Hồ Thị Khiêm  1914  x   Xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch 

240.  
Nguyễn Thị Bông 

  
1920 x   

Xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch 

241.  Trần Thị Thiệt  1924 x   
Xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch 

242.  Nguyễn Thị Nhiều  1917  x  
Xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch 

243.  Nguyễn Thị Sang  1917 x   
Xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch 

244.  Đổng Thị Sáu  1922 x   
Xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch 

245.  Nguyễn Thị Chiến 1912 x   
Xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch 

246.  Mã Thị Khương  1913 x    
Xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch 

247.  Nguyễn Thị Ai  1909 x   
Xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch 

248.  Nguyễn Thị Tám 1915 x   Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch 



249.  Đào Thị Phấn  1911   x 
Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch 

250.  Nguyễn Thị Phướng  1920   x 
Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch 

251.  Trần Thị Dương  1900 x   
Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch 

252.  
Nguyễn Thị Đồ 

  
1911 x   

Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch 

253.  Nguyễn Thị Chánh  1919 x    
Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch 

254.  Bùi Thị Chính  1930 x   
Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch 

255.  Nguyễn Thị Thiếp  1923 x   
Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch 

256.  Nguyễn Thị Thế  1899 x   
Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch 

257.  
Đoàn Công Duyên 

Lê Thị Vầy 
   x   

Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch 

258.  Trần Thị Sắc  1914  x  
Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch 

259.  Trần Thị Nhị  1924 x    
Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch 

260.  Huỳnh Thị Cận  1905 x    
Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch 

261.  Trần Thị Nhạt  1921  x  
Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch 

262.  Nguyễn Thị Mành  1925   x 
Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch 

263.  Lê Thị Đối  1917   x 
Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch 

264.  Lư Thị Lụa  1912 x   
Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch 

265.  Huỳnh Thị Hí   ? x   
Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch 

266.  Lư Thị Thạnh  ? x   
Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch 

267.  Đặng Thị Tứ  1903 x   
Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch 

268.  Phan Thị Ớn  1912 x   
Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch 

269.  Huỳnh Thị Chẩm  1908 x   
Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch 

270.  Trần Thị Ba  1932 x   Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch 



271.  Huỳnh Thị Trà   1913 x   Xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch 

272.  Võ Thị Thấy  1910 x   Xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch 

273.  Lê Thị Thể  1919 x   
Xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch 

274.  Lê Thị Trọng  1913 x   
Xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch 

275.  Trần Thị Tranh  1895 x   
Xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch 

276.  Đinh Thị Tỵ  1891 x   
Xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch 

277.  Lê Thị Dần 1912     Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch 

278.  Trần Thị Nga  1919 x   
Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch 

279.  Lê Thị Mua  1904 x   
Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch 

280.  Nguyễn Thị Lẹt  1912 x   
Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch 

281.  Hồ Thị Biên  1923 x   
Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch 

282.  Nguyễn Thị Biết  1913 x   
Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch 

283.  Trần Thị Của  1917 x   
Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch 

284.  Lê Thị Có 1910 x   Xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch 

285.  
Phan Thị Thiệt 

  
1923 x   Xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch 

286.  Ngô Thị Quờn  1895 x   Xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch 

287.  Trần Thị Sang  1916  x   Xã Vỉnh Thanh, huyện Nhơn Trạch 

288.  Nguyễn Thị Đặng  1904  x   
Xã Vỉnh Thanh, huyện Nhơn Trạch 

289.  
Lê Thị Tư 

  
1905 x   

Xã Vỉnh Thanh, huyện Nhơn Trạch 

290.  Nguyễn Thị Kiều    x   
Xã Vỉnh Thanh, huyện Nhơn Trạch 

291.  Nguyễn Thị Kiển  1896 x   Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch 

VII 
Huyện Trảng Bom 

(12) 



292.  Trương Thị Đoan    x    Xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom 

293.  Nguyễn Thị Duyên  1908  x   Xã vQuảng Tiến, huyện Trảng Bom 

294.  Nguyễn Thị Tâm     x   Xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom 

295.  Đặng Thị Riêu 1922  x  Xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom 

296.  Nguyễn Thị Sao  1917 x   Xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom 

297.  
Nguyễn Thị Đặng 

  
1910 x   TT Trảng Bom 

298.  Nguyễn Thị Ta  1915  x   TT Trảng Bom 

299.  Lê Thị Cơ  1929   x TT Trảng Bom 

300.  
Phan Văn Tử 

Phạm Thị Thơi 
   x   TT Trảng Bom 

301.  Nguyẽn Thị Thời  1912  x   TT Trảng Bom 

302.  Lê Thị Đang 1919 x   Xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom 

303.  Nguyễn Thị Mao  1924   x Xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom 

VIII 
Huyện Thống Nhất 

(11) 

304.  Trịnh Kim Hoa    1915  x   Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống  Nhất 

305.  Ngô Thị Hai  1922  x  
Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống  Nhất 

306.  Lê Thị Dương  1924 x   
Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống  Nhất 

307.  Ngô Thị Cờ    x   
Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống  Nhất 

308.  Phan Thị Được  1915 x    

Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống  Nhất 

309.  Phan Thị Liền  1915  x   Xã Hưng Lộc, huyện Thống  Nhất 

310.  Huỳnh Thị Bé  1924  x   
Xã Hưng Lộc, huyện Thống  Nhất 



311.  Nguyễn Thị Xuân  1917   x 
Xã Hưng Lộc, huyện Thống  Nhất 

312.  Hoàng Thị Giảng 1906 x   
Xã Hưng Lộc, huyện Thống  Nhất 

313.  
Nguyễn Thị Hoa 

  
1911  x   

Xã Hưng Lộc, huyện Thống  Nhất 

314.  Nguyễn Thị Hảo 1920   x 
Xã Hưng Lộc, huyện Thống  Nhất 

IX Huyện Tân Phú (08) 

315.  Nguyễn Thị Ký  1931   x Xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú 

316.  Từ Thị Sửa    x   Xã Phú Bình, huyện Tân Phú 

317.  
Nguyễn Thị  Khuyên 

  
1927  x  Xã Phú Lộc, huyện Tân Phú 

318.  Bùi Thị Sẳng  1890 x   Xã Phú Trung, huyện Tân Phú 

319.  
Trần Thị Tứ 

  
1902 x   Xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú 

320.  Ngô Thị Thêu  1923 x   Thị trấn Tân Phú 

321.  Võ Thị Lân  1912 x    Xã Trà Cổ, huyện Tân Phú 

322.  Nguyễn Thị Nhồng  1921 x    TT Tân Phú  

X 
Huyện Vĩnh Cửu 

(32) 

323.  
Huỳnh Ngọc Lễ 

Đồng Thị Xe 
   x   Xã Bình Hoà, huyện Vĩnh Cửu  

324.  Lê Thị Chí  1903 x   Xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu 

325.  
Nguyễn Thị Biện 

  
1921  x   

Xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu 

326.  
Trần Thị Làm 

  
1924  x  

Xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu 

327.  
Huỳnh Thị Trầm 

  
1927 x   

Xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu 



328.  
Trương Trị Trọng 

  
1909 x   

Xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu 

329.  Huỳnh Thị Lòng  1892 x   Xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu 

330.  Nguyễn Thị Tư  1916  x   Xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu 

331.  Huỳnh Thị Danh  1924 x   Xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu 

332.  Trần Thị Chơn  1915 x   
Xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu 

333.  Nguyễn Thị Thiệt  1923   x 
Xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu 

334.  Phạm Thị Tím  1912  x   
Xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu 

335.  
Trần Văn Trầm 

Huỳnh Thị Dậu  
  x    

Xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu 

336.  Lương Thị Tư  1893 x   
Xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu 

337.  
Nguyễn Thị Dành 

  
1916 x   Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu 

338.  
Trần Thị Răng 

  
1920 x   

Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu 

339.  Nguyễn Thị Phàn  1906 x   
Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu 

340.  
Nguyễn Văn Ky 

Nguyễn Thị Biếu  
   x   

Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu 

341.  Nguyễn Thị Đầy  1915 x   Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu 

342.  Đoàn Thị Lòng  1909 x   
Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu 

343.  Nguyễn Thị Oỏc  1911  x   
Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu 

344.  Nguyễn Thị Ngôn  1902 x   
Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu 

345.  Đặng Thị Sở  1906  x   Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu 

346.  Phạm Thị Khuyển  1907  x   
Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu 

347.  
Nguyễn thị Đắc 

  
1917  x   

Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu 

348.  
Hồ Thị Huấn 

  
1895 x   

Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu 



349.  Trương Thị Độ  1877 x   Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu 

350.  Nguyễn Thị Vạch  1916 x   
Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu 

351.  Nguyễn Thị Kế 1892 x   
Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu 

352.  Trần Thị Lời  1902 x   Xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu 

353.  Trương Thị Tùng  1902 x   
Xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu 

354.  Nguyễn thị Dẹn 1895 x   
Xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu 

XI 
Huyện Xuân Lộc 

(19) 

355.  
Võ Thị Phận 

  
1927 x    Xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc 

356.  Nguyễn Thị Hợi  1921  x   Xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc 

357.  Võ Thị Lâu     x   Xã Gia Ray, huyện Xuân Lộc 

358.  
Hoàng Văn Sửu 

Nguyễn Thị Bộ 
1918  x   Xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc 

359.  Bùi Thị Chà     x  Xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc 

360.  
Lý Văn Trào 

Lý Thị Thanh 
   x   Xã Xuân Hoà, huyện Xuân Lộc 

361.  Nguyễn Thị Hòi  1918  x   Xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc 

362.  Võ Thị Ba  1918  x   
Xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc 

363.  
Nguyễn Thị Tý 

 
1896  x   

Xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc 

364.  Đào Thị Nhẫn  1920  x  Xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc 

365.  Trần Thị Ban    x    Xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc 

366.  Lê Thị Lý  1926 x   Xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc 

367.  Vũ Thị Nhuận  1913 x   Xã Xuân Thành,  huyện Xuân Lộc 



368.  Nguyễn Thị Hòa  1913 x   Xã Xuân Thành,  huyện Xuân Lộc 

369.  Hồ Thị Chức  1916  x   Xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc 

370.  
Lê Văn Tấn 

Nguyễn Thị Châu 
1927 x   Xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc 

371.  Cái Thị Điển  1884 x   
Xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc 

372.  Thị Nghĩa 1928 x   
Xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc 

373.  Lý Thị Thanh  1921 
x 

  Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc 

 

 

 

 

 

 

 


